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Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh: …………………………………………………

Số báo danh: …………………………………………………….

Câu 81: Nguyên tố nào sau đây là thành phần cấu trúc của diệp lục? 

A. Hg.


B. Niken.

C. Kali.

D. Nitơ.
Câu 82: Ở động vật có ống tiêu hoá, quá trình tiêu hoá hoá học diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào sau đây? 
A. Thực quản.

B. Dạ dày.

C. Ruột non.

D. Ruột già.
Câu 83: Gen được cấu tạo bởi loại đơn phân nào sau đây? 
A. Glucozơ.

B. Axit amin.

C. Vitamin.

D. Nuclêôtit.
Câu 84: Người ta có thể t ạo ra giống cây khác loài bằng phương pháp
A. lai t ế bào xoma.
B. lai khác dòng .
C. nuôi cấ y hạt phấn.
D. nuôi cấy mô .
Câu 85: Loại phân tử nào sau đây không có liên kết hidrô? 
A. ADN. 

B. mARN. 

C. tARN. 

D. rARN. 
Câu 86: Loại đột biến nào sau đây làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào? 
A. Đột biến gen. 
B. Đột biến đa bội. 
C. Đột biến đảo đoạn.
 D. Đột biến lặp đoạn. 
Câu 87: Trong quần thể, kiểu phân bố thường hay gặp nhất là 
A. phân bố ngẫu nhiên. 


B. phân bố theo nhóm. 


C. phân bố đồng đều. 



D. phân tầng. 
Câu 88: Biết không xảy ra đột biến, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, ở đời con của phép lai nào sau đây có tỷ lệ kiểu hình của giới đực khác với tỉ lệ kiểu hình của giới cái? 
A. XAXA × XAY.
B. XAXa × XaY. 
C. XaXa × XaY.
D. XaXa × XAY. 
Câu 89: Trong các quần xã sinh vật sau đây, quần xã nào thường có sự phân tầng mạnh nhất? 
A. Quần xã rừng lá rộng ôn đới. 

B. Quần xã đồng rêu hàn đới. 
C. Quần xã đồng cỏ. 



D. Quần xã đồng ruộng có nhiều loài cây. 
Câu 90: Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen là 1:2:1? 
A. 
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B. 
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C. 
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Câu 91. Hệ sinh thái nào sau đây có tính ổn định cao nhất?


A. Rừng cây lá kim.
B. Sa mạc.
C. Đồng cỏ.
D. Rừng nhiệt đới.
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Câu 92. Giả sử có 1 mạng lưới dinh dưỡng như sau:

 Kết luận nào sau đây đúng?


A. Cào cào là mắt xích chung của 3 chuỗi thức ăn.


B. Cá rô được là bậc dinh dưỡng cấp 3.


C. Nếu cào cào bị tiêu diệt thì ếch và cá rô phát triển mạnh.


D. Đại bàng là sinh vật phân giải.

Câu 93. Khi nói về hệ tuần hoàn và hoạt động của hệ tuần hoàn ở người, trong số các phát biểu sau đây phát biểu nào chính xác?


A. Chu kỳ hoạt động của tim gồm các pha theo thứ tự: thất co, nhĩ co, giãn chung.


B. Trong mỗi chu kỳ hoạt động của tim, có sự xen kẽ giữa co cơ và giãn cơ.


C. Áp lực của máu lên thành mạch tạo ra huyết áp, huyết áp cao nhất ở động mạch và thấp nhất ở mao mạch.


D. Tốc độ máu trong tĩnh mạch là thấp nhất so với động mạch và mao mạch vì tĩnh mạch xa tim nhất.
( A. Sai, thứ tự chính xác là nhĩ co ( thất co ( giãn chung.

C. Sai, huyết áp thấp nhất ở tĩnh mạch chứ không phải ở mao mạch.

D. Sai, tốc độ máu thấp nhất trong mao mạch chứ không phải trong tĩnh mạch.

Câu 94. Khi huyết áp tối đa - huyết huyết áp tối thiểu  ≤ 20 mmHg thì được gọi là huyết áp kẹt (kẹp). Một bệnh nhân bị huyết áp kẹt. Khi đi khám bệnh, bác sĩ cho biết nguyên nhân là hẹp van hai lá. Tại sao hẹp van hai lá có thể gây huyết áp kẹt? 

A. Huyết áp tâm thu giảm, giảm sự chênh lệch giữa huyết áp tối đa và tối thiểu.    

B. Huyết áp tâm thu tăng, giảm sự chênh lệch giữa huyết áp tối đa và tối thiểu. 

C. Huyết áp tâm thu giảm, tăng sự chênh lệch giữa huyết áp tối đa và tối thiểu.   

D. Huyết áp tâm thu tăng, tăng sự chênh lệch giữa huyết áp tối đa và tối thiểu.
Câu 95. Xét một operon Lac ở E. coli, khi môi trường không có lactozo nhưng enzim chuyển hóa lactozo vẫn được tạo ra. Trong các giải thích sau, giải thích nào đúng?:


(1) Do vùng khởi động (P) bị bất hoạt nên enzim ARN polimeraza có thể bám vào để khởi động quá trình phiên mã.


(2) Do gen điều hòa (R) bị đột biến nên không tạo được protein ức chế.


(3) Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết được với protein ức chế.


(4) Do gen cấu trúc (Z, Y, A) bị độ biến làm tăng khả năng biểu hiện của gen.


A. (2) và (4)     
B. (1), (2) và (3)           
C. (2) và (3)         
D. (2), (3) và (4)

Câu 96. Một gen dài 3060A° có tỉ lệ A/G = 4/5. Đột biến xảy ra không làm thay đổi chiều dài của gen nhưng tỉ lệ A/G ≈ 79,28%. Loại đột biến đó là

A. thay thế 2 cặp A – T bằng 2 cặp G – X.

B. thay thế 1 cặp A – T bằng 1 cặp G – X.

C. thay thế 2 nucleotit loại A bằng 2 nucleotit loại G.

D. đảo vị trí cặp A – T và G – X ở 2 bộ ba khác nhau.

Câu 97. Cho hai NST có cấu trúc và trình tự các gen ABCDE*FGH và MNOPQ*R (dấu * biểu hiện cho tâm động). Đột biến tạo ra NST có cấu trúc MNOCDE*FGH và ABPQ*R thuộc đạng dột biến


A. Đảo đoạn ngoài tâm động
B. Đảo đoạn có tâm động


C. Chuyển đoạn không tương hỗ
D. Chuyển đoạn tương hỗ

Câu 98. Ở bí ngô, A-B- cho quả dẹt; A-bb hoặc aaB- cho quả tròn; aabb cho quả dài. Phép lai nào sau đây đời con có tỷ lệ 3 dẹt: 4 tròn: 1 dài?


A. AaBb x aaBb.

B. AABb x Aabb.




C. AABb x aaBb.

D. AaBb x AaBB.

Câu 99. Biết một gen quy định 1 tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn, các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd x AabbDd cho tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 3 cặp tính trạng là

A. 1/16        
B. 1/32
C. 9/64        
D. 1/64

Câu 100. Quần thể nào trong các quần thể nêu dưới đây ở trạng thái cân bằng di truyền?

	Quần thể
	Tần số kiểu gen AA
	Tần số kiểu gen Aa
	Tần số kiểu gen aa

	1
	1
	0
	0

	2
	0
	1
	0

	3
	0
	0
	1

	4
	0,2
	0,5
	0,3


Phương án đúng là:

A. Quần thể 1 và 2
B. Quần thể 3 và 4
C. Quần thể 2 và 4
D. Quần thể 1 và 3

Câu 101: Ở 1 loài thực vật, cho lai 2 giống thuần chủng, có các cặp gen tương ứng khác nhau: Cây cao, quả dài x cây thấp, quả dẹt.F1 thu được 100% cây cao, quả dẹt.  Lấy F1 lai phân tích với cây thân thấp, quả dài, FA thu được: 1 thân thấp, quả dẹt: 1 thân cao, quả tròn: 1 than thấp, quả tròn: 1 thân cao, quả dài.

 Có các phát biểu sau:

(1)   Tính trạng chiều cao cây tuân theo qui luật tương tác gen
(2)   Tính trạng hình dạng quả tuân theo quy luật phân li
(3)   Có 3 cặp gen qui định 2 cặp tính trạng
(4)   Tính trạng chiều cao và tính trạng hình dạng phân li độc lập
(5)   Tính trạng chiều cao và tính trạng hình dạng quả liên kết không hoàn toàn.
Số phát biểu đúng là:

A. 3
B. 4
C. 1
D. 2

Câu 102: Khi nói về vai trò của cách ly địa lý trong quá trình hình thành loài mới, có các phát biểu sau :

(1)   Cách li địa lí là những trở ngại về mặt địa lý như sông, núi, biển,… ngăn các cá thể trong cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau.

(2)   Cách li địa lí trong một thời gian dài sẽ luôn dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới.

(3)   Cách li địa lí góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.

(4)   Cách li địa lí là những trở ngại sinh học ngăn cản các cá thể của quần thể giao phối với nhau.

Số phát biểu đúng là:


A. 1
B. 3
C. 4
D. 2

Câu 103: Bằng kĩ thuật chia cắt phôi động vật, từ một phôi bò ban đầu được chia cắt thành nhiều phôi rồi cấy các phôi này vào tử cung của các con bò mẹ khác nhau để phôi phát triển bình thường, sinh ra các bò con. Các bò con này:

A. Có kiểu hình giống hệt nhau cho dù được nuôi dưỡng trong các môi trường khác nhau.


B. Khi lớn lên có thể giao phối với nhau sinh ra đời con.


C. Không thể sinh sản hữu tính.


D. Có kiểu gen giống nhau.
Câu 104: Theo quan điểm của học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, phát biểu nào sau đây chính xác?


A. Giao phối không ngẫu nhiên không chỉ làm thay đổi tần số alen mà còn làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.


B. Thực chất của chọn lọc tự nhiên là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể.


C. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, qua đó làm thay đổi tần số alen của quần thể.


D. Yếu tố ngẫu nhiên là nhân tố duy nhất làm thay đổi tần số alen của quần thể ngay cả khi không xảy ra đột biến và không có chọn lọc tự nhiên.

Câu 105: Ở một loài 2n=8, các nhiễm sác thể có cấu trúc khác nhau. Quá trình nguyên phân xảy ra liên tiếp 4 lần từ 1 tế bào sinh dục sơ khai đã tạo ra số tế bào có tổng cộng là 144 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi, nếu những cá thể bị đột biến dạng này đều giảm phân thì cho ra tối đa bao nhiêu loại giao tử không bình thường về số lượng nhiễm sắc thể?

A. 4.
B. 2.
C. 8.
D. 1.
Câu 106: Hoạt động của operon Lac có thể sai xót khi các vùng, các gen bị đột biến. Các vùng, các gen khi bị đột biến thường được ký hiệu bằng các dấu – trên đầu các chữ cái (R-, P- O-, Z-). Cho các chủng sau :

Chủng 1 : R+ P- O+ Z+ Y+ A+
Chủng 2 : R- P+ O+ Z+ Y+ A+
Chủng 3 : R+ P- O+ Z+ Y+ A+ / R+ P+ O+ Z- Y+ A+
Chủng  4 : R+ P- O- Z+ Y+ A+ / R+ P+ O+ Z- Y+ A+
Trong môi trường có đường lactose chủng nào không tạo ra sản phẩm β-galactosidase?

A. 1, 2, 3.
B. 1, 3, 4. 
C. 1, 2, 3.
D. 2, 3, 4.
Câu 107: Khi quan sát quá trình phân bào của một tế bào sinh dưỡng ở một loài sinh vật, một học sinh đã vẽ lại sơ đồ sau:

Cho các phát biểu sau :

(1)   Bộ nhiễm sắc thể của loài này là 2n=8.
(2)   Ở  giai đoạn b tế bào đang có 8 phân tử ADN thuộc 2 cặp nhiễm sắc thể.
(3)   Thứ tự các giai đoạn xảy ra là a, b, d, c, e.
(4)   Tế bào được quan sát là tế bào của một loài động vật.
Số phát biểu đúng là:

A. 3.
B. 1,
C. 4.
D. 2.
Câu 108: Trong quá trình dịch mã:

A. Mỗi Riboxom có thể hoạt động trên bất kỳ loại mARN nào.


B. Mỗi axit amin đã được hoạt hóa liên kết với bất kỳ tARN nào để tạo thành phức hợp axit amin – tARN.


C. Mỗi tARN có thể vận chuyển nhiều loại axit amin khác nhau.


D. Trên mỗi mARN nhất định chỉ có một riboxom hoạt động.
Câu 109: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân ly độc lập, gen trội là trội hoàn toàn. Tính theo lý thuyết có mấy kết luận đúng về kết quả của phép lai: AaBbDdEe x AaBbDdEe?

(1). Kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỷ lệ 9/256.
(2). Có 8 dòng thuần được tạo ra từ phép lai trên.
(3). Tỷ lệ con có kiểu gen giống bố mẹ là 1/16.
(4). Tỷ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ là 3/4.
(5). Có 256 kiểu tổ hợp giao tử được hình thành từ phép lai trên.

A. 3.
B. 5.
C. 2.
D. 4.
Câu 110: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây làm giảm số lượng gen trên nhiễm sắc thể?
A. Đột biến lặp đoạn.
B. Đột biến chuyển đoạn trên một nhiễm sắc thể.
C. Đột biến đảo đoạn.
D. Đột biến mất đoạn.
Câu 111: Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Khi không xảy ra đột biến, không có chọn lọc tự nhiên, không có di - nhập gen, nếu thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể có biến đổi thì đó là do tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.

II. Một quần thể đang có kích thước lớn nhưng do các yếu tố thiên tai hoặc bất kì các yếu tố nào khác làm giảm kích thước của quần thể một cách đáng kể thì những cá thể sống sót có thể có vốn gen khác biệt hẳn với vốn gen của quần thể ban đầu.

III. Với quần thể có kích thước càng lớn thì các yếu tố ngẫu nhiên càng dễ làm thay đổi tần số alen của quần thể và ngược lại.

IV. Sự thay đổi đột ngột của điều kiện thời tiết làm giảm đột ngột số lượng cá thể của quần thể có thể dẫn tới loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể. 


A. 3


B. 1



C. 2



D. 4
Câu 112: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có A thì quy định hoa đỏ; khi kiểu gen aaB- thì quy định hoa vàng; kiểu gen aabb quy định hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn, thu được F1 có 6,25% số cây hoa trắng.

II. Nếu cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa vàng thì có thể thu được đời con có 100% số cây hoa đỏ.

III. Nếu cho 2 cây đều có hoa đỏ giao phấn với nhau thì có thể thu được đời con có 12,5% số cây hoa vàng.

IV. Nếu cho 2 cây đều có hoa vàng giao phấn với nhau thì có thể thu được đời con có 25% số cây hoa trắng.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 113: Nhận xét nào sau đây sai về các thể đột biến số lượng NST?
A. Các thể đa bội chẵn có khả năng sinh sản hữu tính.
B. Thể đa bội được hình thành do hiện tượng tự đa bội hoặc lai xa kèm đa bội hoá. 

C. Thể lệch bội phổ biến ở thực vật hơn ở động vật.
D. Thể đa bội lẻ thường không có có khả năng sinh sản, vì vậy không được áp dụng trong nông nghiệp tạo giống 

Câu 114: Phát biểu nào sau đây đúng về đột biến gen?


A. Chỉ những đột biến gen xảy ra ở tế bào sinh dục mới gây ảnh hưởng đến sức sống của sinh vật. 


B. Đột biến chỉ có thể xảy ra khi có tác động của các nhân tố gây đột biến.


C. Đột biến thay thế cặp nucleotit trong gen sẽ dẫn đến mã di truyền bị đọc sai kể từ vị trí xảy ra đột biến.


D. Bazơ nitơ dạng hiếm khi tham gia vào quá trình nhân đôi ADN có thể làm phát sinh đột biến gen.

Câu 115: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Lai phân tích một cây dị hợp tử hai cặp gen (cây X), thu được đời con gồm: 200 cây thân cao hoa đỏ: 50 cây thân cao, hoa trắng: 50 cây thân thấp, hoa đỏ: 200 cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết không xảy ra đột biến, kết luận nào sau đây đúng?


A. Các cây thân cao, hoa đỏ ở đời con có một loại kiểu gen.

B. Quá trình giảm phân ở cây X đã xảy ra hoán vị gen với tần số 10%.

C. Đời con có 8 loại kiểu gen.

D. Đời con có 25% số cây dị hợp về một trong hai cặp gen.

Câu 116: Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng; B quy định quả to trội hoàn toàn so với b quy định quả nhỏ; hai cặp gen cùng nằm trên một cặp NST. Thực hiện phép lai P giữa hai cơ thể đều dị hợp khác nhau về hai cặp gen nói trên, thu được F1 có kiểu hình hoa trắng, quả nhỏ chiếm tỉ lệ 6%. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở hai giới với tần số bằng nhau. Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể có kiểu hình hoa đỏ, quả to; xác suất thu được 1 cá thể dị hợp về 2 cặp gen là: 

A. 4/11. 


B. 7/11. 


C. 28/121.


D. 24/49.
Câu 117: Một loài thực vật, tính trạng màu sắc quả do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập tương tác bổ sung quy định. Khi trong kiểu gen có cả gen A và B thì quy định quả đỏ, chỉ có A hoặc B thì quy định quả vàng, không có A và B thì quy định quả xanh. Một quần thể đang cân bằng di truyền có tần số A = 0,6; B = 0,2. Biết không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết khi lấy ngẫu nhiên một cây quả đỏ, xác suất thu được cây thuần chủng là bao nhiêu?
A. 1/21.


B. 2/21.



C. 4/21.


D. 2/121.
Câu 118: Phả hệ sau đây mô tả sự di truyền của 2 bệnh:
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Biét ring ngudi s6 6 khong mang alen gay bénh 1, nguoi sb 8 mang alen bénh 2 va khong xay ra dot
bién.
Theo li thuyét, c6 bao nhiéu phat biéu sau day ding?
1. C6 10 ngudi chua xéc dinh dwge chinh xac kiéu gen.
I1. Cip 14-15 sinh con gai mang alen bénh véi xac sudt 71/240.
III. Cap 14-15 sinh con chi bi bénh 2 véi xac sudt 3/32.
IV. Cip 14-15 sinh con chi mang alen bénh 1 véi xac sudt 7/120.
A.4 B.1 C.3 D.2




Biết rằng người số 6 không mang alen gây bệnh 1, người số 8 mang alen gây bệnh 2 và không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có 10 người chưa xác định được chính xác kiểu gen.

II. Cặp 14-15 sinh con gái mang alen bệnh với xác xuất là 71/240.

III. Cặp 14-15 sinh con chỉ bị bệnh 2 với xác suất là 3/32.

IV. Cặp 14-15 sinh con chỉ mang alen bệnh 1 với xác suất 7/120.

A. 4


B. 1


C. 3


D. 2
Câu 119: Ở một loài thú, cho con đực mắt đỏ, đuôi ngắn giao phối với con cái mắt đỏ, đuôi ngắn (P), thu F1 được có tỷ lệ kiểu hình: 20 con cái mắt đỏ, đuôi ngắn : 9 con đực mắt đỏ, đuôi dài : 9 con đực mắt trắng, đuôi ngắn : 1 con đực mắt đỏ, đuôi ngắn : 1 con đực mắt trắng, đuôi dài. Biết mỗi gen quy định một tính trạng và không xảy ra đột biến. Tính theo lí thuyết, khi lấy ngẫu nhiên một con cái F1, xác suất thu được cá thể thuần chủng là bao nhiêu?

A. 10%.


B. 2,5%.


C. 5%.


D. 1%.
Câu 120: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài. Cho cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ: 6 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn : 3 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài : 3 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn : 2 cây thân cao, hoa trắng, quả tròn : 1 cây thân cao, hoa trắng, quả dài : 1 cây thân thấp, hoa trắng, quả tròn. Biết không xảy ra đột biến. 

Khi lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn ở F1. Xác suất thu được cây dị hợp về cả 3 cặp gen là 2/3. 

A. 2/3.



B. 1/3.



C. 1/6.



D. 1/2.
---------- HẾT ---------

MA TRẬN CỦA ĐỀ

	Lớp
	Chương/phần
	Nội dung
	Mức độ
	Tổng số câu

	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC
	

	11
	Chuyển hoá vật chất và năng lượng
	1
	Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật
	81
	99
	
	
	2

	
	
	
	Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật
	82
	104
	
	
	2

	12
	Di truyền học
	2
	Cơ chế di truyền và biến dị
	83, 86
	85, 97, 105
	101, 110
	113
	8

	
	
	3
	Quy luật di truyền
	88, 90, 100
	102, 106
	109, 114
	116, 119, 120
	10

	
	
	4
	Di truyền quần thể
	92
	
	
	117
	2

	
	
	5
	Ứng dụng di truyền học
	84, 93
	
	
	
	2

	
	
	6
	Di truyền học người
	
	
	
	118
	1

	
	Tiến hoá
	7
	Bằng chứng và cơ chế tiến hoá
	91, 94
	107
	111, 115
	
	5

	
	
	
	Lịch sử phát sinh, phát triển sự sống
	96
	
	
	
	1

	
	Sinh thái
	8
	Cá thể và quần thể
	87, 95, 98
	
	
	
	3

	
	
	
	Quần xã
	89
	103
	112
	
	3

	
	
	
	Hệ sinh thái, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
	108
	
	
	
	1

	Tổng số
	18
	9
	7
	6
	40


Nhận xét của người ra đề:

· Đề này được soạn theo đúng các phần, các dạng bài có ra trong đề Minh Họa của bộ GD&ĐT với mức độ khó tăng khoảng 10%.

· Đề này có thêm dạng câu 106 có thể ra trong đề thi chính thức. Với mức độ khó tương đương đề Minh Họa.

BẢNG ĐÁP ÁN

	81-D
	82-C
	83-D
	84-A
	85-B
	86-B
	87-B
	88-D
	89-A
	90-A

	91-D
	92-C
	93-C
	94-C
	95-D
	96-A
	97-A
	98-C
	99-A
	100-D

	101-B
	102-B
	103-D
	104-B
	105-C
	106-C
	107-B
	108-B
	109-B
	110-D

	111-A
	112-B
	113-C
	114-A
	115-B
	116-D
	117-A
	118-D
	119-C
	120-A


LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 81: Chọn đáp án D
Câu 82: Chọn đáp án C
Câu 83: Chọn đáp án D
Câu 84: Chọn đáp án A
Câu 85: Chọn đáp án B
Câu 86: Chọn đáp án B
Giải thích:

Đột biến làm thay đổi số lượng NST trong tế bào là đột biến số lượng NST.
Câu 87: Chọn đáp án B
Câu 88: Chọn đáp án D
Giải thích:

A. XAXA × XAY. ( đực và cái đều cho KH trội

B. XAXa × XaY. ( đực và cái đều cho 1 trội: 1 lặn
C. XaXa × XaY. ( đực và cái đều cho KH lặn

D. XaXa × XAY. ( đực cho KH lặn, cái cho KH trội
Câu 89: Chọn đáp án A
Câu 90: Chọn đáp án A
Giải thích:

A. 
[image: image6.wmf]ABAB
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( tỉ lệ kiểu gen 1:2:1

B. 
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( tỉ lệ kiểu gen 1:1:1:1

C. 
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( tỉ lệ kiểu gen: 1: 1

D. 
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( tỉ lệ kiểu gen 1:1:1:1
Câu 91. Chọn đáp án D

Giải thích: Rừng nhiệt đới có số lượng loài lớn nhất nên có tính ổn định cao nhất.

Câu 92. Chọn đáp án B

Giải thích: Tính từ đầu chuỗi thức ăn: cây lúa ( cào cào ( cá rô, thì cá rô đứng thứ ba nên thuộc bậc dinh dưỡng cấp ba.

Câu 93. Chọn đáp án C

Giải thích: Vi khuẩn phản nitrat hoá có khả năng biến đổi nitơ dạng NO3- thành nitơ dạng NH4+
Câu 94. Chọn đáp án A

Câu 95. Chọn đáp án C

Giải thích: Bình thường cơ chế hoạt động của Operon là việc tạo ra lactozo làm bất hoạt protein ức chế do gen điều hòa tạo rA. Và nhờ đó mà các enzim chuyển hóa lactozo vẫn được tạo ra.

- Khi không có lactozo nhưng các enzim vẫn được tạo ra có thể là:

+ Do vùng vận hành bị đột biến dẫn đến nó không liên kết đirợc với protein ức chế và quá trình phiên mã các gen cấu trúc vẫn diễn ra bình thường.

+ Do gen điều hòa R bị đột biến và tạo ra sản phẩm bị mất chức năng.

Vậy chọn đáp án C

Câu 96. Chọn đáp án A

Giải thích: L = 3060A° → N = 1800 = 2A + 2G.

Mặt khác: A/G = 4/5 → A = T = 400; G = X = 500.

Đột biến không làm thay đổi chiều dài của gen → Đây là dạng đột biến thay thế và không làm thay đổi tổng số nucleotit của gen.

→ Gen đột biến có: 2A + 2G = 1800; A/G ≈ 79,28% → Số nucleotit từng loại của gen đột biến: A = T = 398; G = X = 502 → Đột biến thay thế 2 cặp A – T bằng 2 cặp G – X.

Câu 97. Chọn đáp án D

Giải thích: Chuyển đoạn tương hỗ (thuận nghịch) giữa hai NST không tương đồng là hiện tượng một đoạn NST nào đó của cả hai NST không cùng cặp bị tách ra và hai đoạn này đổi chỗ cho nhau: đoạn MNO đổi chỗ cho đoạn AB.
Câu 98. Chọn đáp án A

Giải thích: P: AaBb x aaBb ( F1: 3A-B-, Aabb, 2aaBb, , aaBB, aabb ( 3 dẹt: 4 tròn: 1 dài
Câu 99. Chọn đáp án B

Giải thích: tỉ lệ kiểu hình lặn về cả ba tính trạng có kiểu gen aabbdd có tỉ lệ = ¼ x ½ x ¼ = 1/32.

Câu 100. Chọn đáp án D

Giải thích: Quần thể 1 và 3 đạt trạng thái cân bằng di truyền vì cấu trúc các quần này sẽ không thay đổi theo thời gian khi tự thụ phấn.

Câu 101: Đáp án C

Pt/c : cao, dài x thấp, dẹt
F1 : 100% cao, dẹt

F1 lai phân tích

FA : 1 thấp, dẹt : 1 cao, tròn : 1 thấp, tròn : 1 cao, dài

1 thấp : 1 cao → F1 : Dd

→ tính trạng chiều cao cây tuân theo qui luật phân li

1 dẹt : 2 tròn : 1 dài → F1 : AaBb

→ tính trạng hình dạng quả tuân theo qui luật tương tác gen

Giả sử 3 gen PLDL thì F1 có tỉ lệ KH là (1: 1) x (1 : 2 : 1) ≠ đề bài

Vậy 2 trong 3 gen nằm trên 1 NST. Giả sử đó là 2 gen Aa và Dd (A và B có vai trò tương đương)

Có thấp dẹt FA : (Aa,dd)Bb = 
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Bb = 
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 → (Aa, dd) = 
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→ F1 cho giao tử Ad = 
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→ F1 : Ad/aD , liên kết gen hoàn toàn

Vậy chỉ có phát biểu (3) là đúng

Câu 102: Đáp án D

Các phát biểu đúng là (1), (3).
(2) sai. Do cách li địa lí không phải luôn tạo ra sự cách ly sinh sản, sự cách ly sinh sản xuất hiện mang tính ngẫu nhiên. Do đó có thể có những quần thể cách li địa lí rất lâu nhưng vẫn không hình thành loài mới.

(4) sai. Do cách li địa lý là những trở ngại về mặt địa lí, làm các cá thể của quần thể cách li ít có cơ hội giao phối với nhau.

Câu 103: Đáp án D

Sử dụng kỹ thuật cấy truyền phôi sẽ tạo ra nhiều con vật có kiểu gen giống nhau vì nó có cùng kiểu gen từ 1 phôi ban đầu.
Đáp án D

A sai. Do kiểu hình còn chịu tác động của môi trường cùng qui định

B sai. Do chúng có cùng giới tính (cùng kiểu gen)

C sai. Có khả năng sinh sản hữu tính với cá thể khác giới tính khác

Câu 104: Đáp án B

Các phát biểu sai là: (1) (3)
Câu 1 sai. giao phối ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen của quần thể

Cấu 3 sai, giao phối ngẫu nhiên cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa

Câu 105: Đáp án C

1 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân 4 lần → 24 tế bào con, chứa tổng cộng 144 NST chưa nhân đôi
→ mỗi tế bào con chứa số NST là : 144 : 16 = 9

→ tế bào bị đột biến dạng 2n+1 (tam nhiễm)

3 chiếc trong nhóm bị đột biến cho 2 loại giao tử, 1 bình thường, 1 bất thường

Còn lại 3 cặp NST tương đồng, mỗi cặp cho 2 loại giao tử bình thường

Số loại giao tử không bình thường là 23 x 1 = 8

Câu 106: Đáp án B

Gen qui định tổng hợp β-galactosidase của E.Coli là gen Z
Các cá thể bị đột biến gen P – vùng khởi động thì các gen cấu trúc đằng sau sẽ không được phiên mã (bao gồm cả gen Z)

Khi môi trường có lactose, sẽ gắn vào protein ức chế do gen R tổng hợp, làm bất hoạt gen này. Do đó protein ức chế mất chức năng, enzyme phiên mã ARN-polimerase sẽ hoạt động bình thường ↔ không cần xét vai trò của gen R trong TH này

Các chủng mà có P- và Z- sẽ không tạo ra được β-galactosidase

Các chủng đó là : 1, 3, 4

Câu 107: Đáp án B

Đây là là quá trình là giảm phân II, dựa vào ảnh b : các NST kép, đứng thành 1 mặt phẳng ở giữa tế bào, không thấy có cặp NST nào tương đồng
Và ảnh d : khi màng nhân tiêu biến, có 4 NST kép không đứng thành cặp tương đồng

Có n kép = 4 → bộ NST của loài là : 2n = 8 → (1) đúng

Gia đoạn b, tế bào có 8 phân tử ADN thuộc 4 NST kép không tương đồng → (2) sai

Thứ tự xảy ra các giai đoạn là : a → d → b → c → e . (3) sai

Tế bào quan sát được là ở thực vật – vì có màng xenlulose bên ngoài, tế bào sẽ có hình khối, kết thúc phân bào tạo vách ngắn → (4) sai

Vậy chỉ có (1) đúng

Câu 108: Đáp án A

Phát biểu đúng là A
Đáp án A

B sai, mỗi loại acid amin sẽ có 1 loại tARN đặc hiệu riêng liên kết

C sai, 1 tARN chỉ vận chuyển được 1 acid amin

D sai, trên 1 mARN có thể có nhiều riboxom cùng hoạt động (hình thành polixom)

Câu 109: Đáp án C

P : AaBbDdEe x AaBbDdEe
KH mang 2 tính trạng trội, 2 tính trạng lặn ở đời con chiếm:
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 → (1) sai

Số dòng thuần có thể tạo ra từ phép lai trên là: 2 x 2 x 2 x 2 = 16 → (2) sai

Tỉ lệ con có kiểu gen AaBbDdEe là : (1/2)4 = 1/16 → (3) đúng

Tỉ lệ con có kiểu hình A-B-D-E- là : (3/4)4 = 81/256

→ tỉ lệ con có kiểu hình khác bố mẹ 
[image: image15.wmf]81175
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→ (4) sai

Số kiểu tổ hợp giao tử là : 16 x 16 = 256 → (5) đúng

Vậy các phát biểu đúng là (3), (5)

Câu 110: Chọn đáp án D
Câu 111: Chọn đáp án A
Giải thích:

Các phát biểu I, II, IV đúng. → Đáp án A

III sai. Vì với quần thể có kích thước càng nhỏ thì các yếu tố ngẫu nhiên càng dễ làm thay đổi tần số alen của quần thể và ngược lại.
Câu 112: Chọn đáp án D. 

Cả 4 phát biểu đúng.
Quy ước: A-B- = A-bb : hoa đỏ; aaB- : quy định hoa vàng; aabb : hoa trắng.

( I đúng. Vì cây dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn thì đời con có 6,25% aabb (hoa trắng).

( II đúng. Vì nếu cây hoa đỏ có kiểu gen AAbb thì đời con luôn có 100% cây hoa đỏ.

( III đúng. Vì nếu cây hoa đỏ đem lai là Aabb x AaBb thì đời con có kiểu hình aaB- chiếm tỉ lệ 1/8.

( IV đúng. Vì nếu cây hoa vàng có kiểu gen dị hợp (aaBb) thì đời con có 25% aabb.

Câu 113: họn đáp án D.

Thể đa bội lẻ được ứng dụng trong nông nghiệp như quả không hạt...
Câu 114: Chọn đáp án D.
A sai. Đột biến gen ở tế bào sinh dưỡng cũng ảnh hưởng tới sức sống của sinh vật.

B sai. Ngay cả khi không có tác nhân gây đột biến thì vẫn có thể phát sinh đột biến gen.

C sai. Đột biến thay thế 1 cặp nucleotit không làm thay đổi trình tự nucleotit của đoạn sau điểm đột biến.

Câu 115: Chọn đáp án A.

Lai phân tích cho tỷ lệ kiểu hình 4:4:1:1 → 2 gen liên kết không hoàn toàn với nhau

Xét cây thấp, trắng (aa, bb) chiếm 40% ( Tỉ lệ giao tử ab = 40% > 25% ( đây là giao tử liên kết  

( Cây mang lai có kiểu gen 
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 ( Tần số hoán vị f = 1 – 2.0,4 = 0,2 = 20%. 

B sai. Vì tần số hoán vị là 20%.

C sai. Vì đời con có 4 loại kiểu gen

D sai. Vì đời con có 20% số cây dị hợp về một trong 2 cặp gen.

Câu 116: Chọn đáp án D
Giải thích:

A: hoa đỏ > a: hoa trắng; B: quả to > b: quả nhỏ; hai cặp gen cùng nằm trên một cặp NST. 

P lai hai cơ thể đều dị hợp hai cặp gen nói trên
F1: ab/ab = 6%

Ta có: 

2 cây P có KG khác nhau (dị đều x dị chéo) ( ab/ab = 
[image: image17.wmf]1
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= 6%
( f = 0,4 (nhận) hoặc f = 0,6 (loại)

P: AB/ab
x
Ab/aB (f = 0,4)

GP: AB = ab = 0,3; Ab = aB = 0,2 
AB = ab = 0,2; Ab = aB = 0,3 

F1: hoa đỏ, quả to dị hợp 2 cặp gen: AB/ab + Ab/aB = 0,3.0,2.2.2 = 0,24
Kiểu hình cao, đỏ = A-B- = 0,5 + ab/ab = 0,56

Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể có kiểu hình hoa đỏ, quả to; xác suất thu được 1 cá thể dị hợp về 2 cặp gen, 1 cá thể không dị hợp 2 cặp gen = 
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Câu 117: Chọn đáp án A
Giải thích:

Lấy ngẫu nhiên một cây quả đỏ, xác suất thu được cây thuần chủng 

= 
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Câu 118: Chọn đáp án D
Giải thích:

- Người số 8 bị cả 2 bệnh nên đã truyền alen ab cho người số 15. → Kiểu gen của người số 15 là Aa.

- Bố và mẹ của người số 16 không bị bệnh nhưng người số 16 có em trai bị 2 bệnh cho nên xác suất kiểu gen của người số 16 là (
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Aa).

- Người số 7 bị bệnh 1 cho nên người số 15 có kiểu gen Bb.

- Bố và mẹ của người số 16 không bị bệnh nhưng người số 16 có em trai bị 2 bệnh cho nên xác suất kiểu gen của người số 16 là (
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 BB : 
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Bb).

- Ở phả hệ này, cặp vợ chồng số 15-16 sinh con không bị bệnh thứ nhất = 
[image: image25.wmf]5
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; Xác suất sinh con không bị bệnh thứ hai = 
[image: image26.wmf]5
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.

- Xác suất sinh con gái = 
[image: image27.wmf]1

2

.

→ Xác suất sinh con gái và không bị bệnh = 
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Câu 119: Chọn đáp án C
Giải thích:

Quy ước: A – mắt đỏ; a – mắt trắng

B – đuôi ngắn; b – duôi dài.

- Ở F1, kiểu hình mắt đỏ, đuôi ngắn biểu hiện chủ yếu ở giới XX. → Cả 2 tính trạng này di truyền liên kết với giới tính, gen nằm trên X.

- Ở F1, kiểu hình mắt trắng, đuôi dài (XabY) chiếm tỉ lệ = 1/40. → Giao tử Xab = 1/40 : 1/2 = 1/20 = 0,05. 

( Giao tử Xab là giao tử hoán vị. → Kiểu gen của P là XABY × XAbXaB.

- Lấy ngẫu nhiên một con cái F1, xác suất thu được cá thể thuần chủng là = tỉ lệ kiểu gen XABXAB/0,5 = 
[image: image29.wmf]1

1

40

0,520

=

 = 0,05.
Câu 120: Chọn đáp án A
Giải thích:

A cao >> a thấp; B đỏ >> b trắng; D tròn >> d dài. 

Cho cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn (P) tự thụ phấn, thu được 

F1 có tỉ lệ: 6 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn : 3 cây thân cao, hoa đỏ, quả dài : 3 cây thân thấp, hoa đỏ, quả tròn : 2 cây thân cao, hoa trắng, quả tròn : 1 cây thân cao, hoa trắng, quả dài : 1 cây thân thấp, hoa trắng, quả tròn. = (3:1) x(1:2:1)

Tỷ lệ kiểu hình đối với từng cặp gen ở F1 đều là 3 : 1 (3 cao : 1 thấp; 3 đỏ : 1 trắng; 3 tròn : 1 dài). 
⇒ P dị hợp 3 cặp (Aa, Bb, Dd)
Tỷ lệ kiểu hình F1: 6A-B-D- : 3A-B-dd : 3aaB-D- : 2A-bbD- : 1 A-bbdd : 1aabbD- = 3B- (2A-D- : 1A-dd : 1aaD-) : 1bb(2A-D- : 1A-dd : 1aaD-) = (3B- : 1bb)( 1A-dd : 2A-D- : 1aaD-)
⇒ Kiểu gen P: Ad/aD Bb

Khi lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa đỏ, quả tròn ở F1. Xác suất thu được cây dị hợp về cả 3 cặp gen là 2/3. ( A đúng

Vì F1: (1 Ad/Ad: 2 Ad/aD: 1aD/aD)(1BB: 2Bb: 1bb)
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